LỊCH BÁO GIẢNG – LỚP 3A4
Tuần 3 (Từ ngày 19/9 đến ngày 23/9/2022)

	Thứ ngày
	Buổi
	Tiết
TKB
	Tiết
PPCT
	Tên môn
	Tên bài dạy
	Đồ dùng

	
Hai
19/9
	
Sáng
	1
	7
	HĐTN
	Xây dựng lớp học thân thiện
	

	
	
	2
	11
	Toán 
	Bảng nhân 4 (T1)
	GAĐT-M

	
	
	3
	9
	Tiếng Việt
	Bài đọc 1: Nhớ lại buổi đầu đi học (T1)
	GAĐT-M

	
	
	4
	10
	Tiếng Việt
	Bài đọc 1: Nhớ lại buổi đầu đi học (T2)
	GAĐT-M

	
	
Chiều
	5
	5
	TNXH
	Bài 3: Phòng tránh hỏa hoạn khi ở nhà (T1)
	GAĐT-M

	
	
	6
	3
	Công nghệ
	Bài 2: Sử dụng đèn học (Tiết 1)
	GAĐT-M

	
	
	7
	9
	TA-B
	Unit 0 - Lesson 8
	

	
Ba
20/9
	
Sáng
	1
	5
	Tiếng Việt
	Bài viết 1: Ôn chữ viết hoa: B,C
	GAĐT-M

	
	
	2
	12
	Toán
	Bảng nhân 4 (T2)
	GAĐT-M

	
	
	3
	10
	TA-B
	Unit 1 - Lesson 1
	

	
	
	4
	3
	Tin học
	Con người xử lý thông tin
	

	
	
Chiều
	5
	3
	Đạo đức
	Bài 1: Em khám phá đất nước Việt Nam (T3)
	GAĐT-M

	
	
	6
	
	Song ngữ
	Recaps
	

	
	
	7
	
	HDH
	Ôn tập kiến thức
	Máy

	
Tư
21/9
	
Sáng
	1
	11
	Tiếng Việt
	Bài đọc 2: Con đã lớn thật rồi! (T1)
	GAĐT-M

	
	
	2
	12
	Tiếng Việt
	Bài đọc 2: Con đã lớn thật rồi! (T2)
	GAĐT-M

	
	
	3
	13
	Toán
	Bảng nhân 6 (T1)
	GAĐT-M

	
	
	4
	11
	TA-B
	Unit 1 - Lesson 1 (cont)
	

	
	
Chiều
	5
	6
	TNXH
	Bài 3: Phòng tránh hỏa hoạn khi ở nhà (T2)
	GAĐT-M

	
	
	6
	8
	HĐTN
	Lớp học thân thiện của chúng em
	GAĐT-M

	
	
	7
	
	TA-L
	Review
	

	
Năm
22/9
	
Sáng
	1
	3
	Tiếng Việt
	NVN-KC: Chỉ cần tích tắc đều đặn
	GAĐT-M

	
	
	2
	14
	Toán
	Bảng nhân 6 (T2)
	GAĐT-M

	
	
	3
	12
	TA-B
	Unit 1 - Lesson 2
	

	
	
	4
	5
	Thể dục
	BĐĐH từ hàng dọc thành hàng ngang … (T2)
	

	
	
Chiều
	5
	
	Đọc sách
	Đọc sách tại thư viện
	

	
	
	6
	
	Song ngữ
	Recaps
	

	
	
	7
	
	HDH
	Ôn tập kiến thức
	Máy

	
Sáu
23/9
	
Sáng
	1
	6
	Thể dục
	Dàn hàng và dồn hàng theo khối
	

	
	
	2
	6
	Tiếng Việt
	Bài viết 2: Kể lại một cuộc trò chuyện
	GAĐT-M

	
	
	3
	15
	Toán
	Gấp một số lên một số lần.
	GAĐT-M

	
	
	4
	9
	HĐTN
	Cảm nghĩ về lớp học thân thiện
	GAĐT-M

	
	
Chiều
	5
	3
	Âm nhạc
	TTÂN: Dàn trống dân tộc. ÔĐN: Bài số 1
	

	
	
	6
	3
	Mĩ thuật
	Những người bạn thân thiện (T1)
	

	
	
	7
	
	TA-L
	Unit 0: Greeting
	



*  Tổng số ĐDDH :         (Số GAĐT:       )                    Ngày     tháng     năm  20
         Tổ trưởng


	                                                     Phạm Thị Ng


